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KẾ HOẠCH

Tổ Anh Văn - Năm học 2017 – 2018


- Căn cứ Chỉ thị số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018.

- Căn cứ văn bản số 3120/GDĐT-TrH ngày 28/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018.

Căn cứ Kế hoạch giáo dục năm học 2017 - 2018 của Trường THCS, THPT Phan Châu Trinh , Tổ Anh văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2017 - 2018 như sau :

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

Năm học 2017 - 2018 nhà trường thực hiên đổi mới phát triển nhân lực học sinh, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học, tăng cưởng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Đa dạng hóa hình thức giảng dạy và học tập, chú trọng hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý, tạo điều kiện cho giáo viên được linh hoạt chủ động trong lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong bộ môn và các chủ đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng các kế hoạch dạy học phù hợp với chủ đề, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Ngoài các phương pháp giảng dạy tiên tiến vẫn đang còn giá trị thực hiện, nhà trường đang nghiên cứu từng bước đưa vào áp dụng thực hiện phương pháp STEM do ngành giáo dục đang vận động thực hiện. 

2. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, BGH nhà trường cũng như các ban ngành trong và ngoài nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn trong giảng dạy cũng như công tác kiêm nhiệm.

- Nội bộ tổ đoàn kết nhất trí cao. Có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Giáo viên được chủ động trong việc thực hiện chương trình, lựa chọn đa dạng hóa nội dung bài học theo hướng đổi mới, chỉnh lý, bổ sung ngày càng thiết thực và hấp dẫn hơn.

- Phụ huynh, học sinh đã có nhiều thay đổi nhận thức và hợp tác chặt chẽ với nhà trường trong việc học tập và rèn luyện của con em mình theo chiêù hướng tích cực hơn. - Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, BGH nhà trường cũng như các ban ngành trong và ngoài nhà trường.

- Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn trong giảng dạy cũng như công tác kiêm nhiệm.

- Nội bộ tổ đoàn kết nhất trí cao. Có tinh thần trách nhiệm trong mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Giáo viên được chủ động trong việc thực hiện chương trình, lựa chọn đa dạng hóa nội dung bài học theo hướng đổi mới, chỉnh lý, bổ sung ngày càng thiết thực và hấp dẫn hơn.

- Phụ huynh, học sinh đã có nhiều thay đổi nhận thức và hợp tác chặt chẽ với nhà trường trong việc học tập và rèn luyện của con em mình theo chiêù hướng tích cực hơn. 

3. Khó khăn

- Chất lượng học sinh đầu vào không cao, đa số học sinh ở tỉnh nên rất yếu về môn tiếng Anh.

- Một số giáo viên mới về trường năng lực giảng dạy còn hạn chế, cần phải có thời gian để trau giồi và phát triển nghề nghiệp, chưa mạnh dạn thay đổi phương pháp dạy học theo chiều hướng mới, phát huy năng lực của học sinh.

- Kết quả bộ môn còn thấp so với mặt bằng chung của thành phố và nhận thức về tầm quan trọng của bộ môn Tiếng anh, động cơ học tập của học sinh còn rất thấp. 

- Thiết bị phục vụ cho dạy và học ngoại ngữ đã cũ và lỗi thời, đề nghị trang bị lại.

4. Tình hình đội ngũ năm học 2017 - 2018

- Tổ có 05 giáo viên (02 nam, 03 nữ) 

- Trình độ chuyên môn: 04 giáo viên đạt chuẩn, 01 giáo viên vượt chuẩn.

	STT
	Họ và tên
	Trình độ
	Đạt chuẩn
	Chuyên Môn

	1
	Lê Trí Dũng
	Thạc sỹ
	x
	ĐHSP Anh, TESOL, M.A.

	2
	Trần Thanh Vũ
	Cử nhân
	x
	ĐHSP Anh

	3
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Cử nhân
	x
	ĐHSP Anh

	4
	Nguyễn Thị Tuyết My
	Cử nhân
	x
	ĐHSP Anh

	5
	Lê Thị Hương Giang
	Cao đẳng
	x
	CĐSP Anh


II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình giáo dục phổ thông:

- Xây dựng kế hoạch phát triển chất lượng tổ bộ môn (TBM) phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện của nhà trường. Triển khai việc “ Thực hiện chọn lọc  dạy và học tiếng Anh trong giai đoạn hậu phương pháp.” Với những nguyên tắc chính yếu như sau: 

· Mang lại cho giáo viên cơ hội chọn lựa những kỹ thuật giảng dạy khác nhau trong mỗi tiết học của lớp nhằm đạt được mục tiêu bài học.

· Linh động trong việc chọn lựa bất cứ phương pháp nào mà giáo viên cho rằng thích hợp để giảng dạy trong lớp học của mình.

· Đem đến cho học sinh cơ hội để hiểu được các kỹ thuật giảng dạy ngoài mục đích là phá vỡ sự đơn diệu, nhàm chán. Mặt khác giúp học sinh hiểu bài học tốt hơn. 

· Mỗi giáo viên trong TBM cần phải đầu tư tìm ra và áp dụng những phương pháp, kỹ thuật, chiến lược giảng dạy thích hợp nhất cho từng đối tượng học sinh cụ thể, phong cách học trong môi trường học tập thực tế của từng lớp học của mình. 

- Điều chỉnh nội dung dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, xây dựng các chủ đề dạy học trong môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học. 
- Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên thiết kế bài giảng ngắn gọn, đầy đủ các bước lên lớp quy định, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh. Ở mỗi bài học trên cơ sở chuẩn KT-KN cần xác định rõ các năng lực cần đạt để từ đó xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học, tăng cường các loại câu hỏi kích thích tư duy để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cũng như các năng lực của học sinh trong quá trình học tập.

- Khuyến khích giáo viên trong việc thiết kế bài dạy, tiết dạy có tính sáng tạo. Bám sát các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng, các năng lực cần đạt đã xác định để làm nổi bật trọng tâm tiết dạy và thể hiện rõ việc đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy tự chọn, lồng ghép. 

-Thiết kế chương trình dạy học tự chọn với hình thức chủ đề tự chọn bám sát chương trình.

- Linh động trong giảng dạy các nội dung lồng ghép, kết hợp nội dung chủ điểm giảng dạy của bộ môn với các nội dung giáo dục khác cho phù hợp.

3. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp:

Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để điều chỉnh và góp ý điều chỉnh nội dung dạy học các chủ đề tích hợp liên môn; hoàn thiện từng bước nội dung các chủ đề và kế hoạch môn học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Tăng cường tổ chức các hội thảo, đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong việc thực hiện dạy học các chủ đề tích hợp liên môn.
4. Dạy học 2 buổi/ ngày

- Do học sinh đầu vào của trường đa số là học sinh yếu kém do đó nhằm tạo điều kiện cho học sinh toàn trường tham gia các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, rèn kỹ năng sống, lấp lỗ hổng kiến thức và để giúp các em nhớ lâu các kiến thức đã học, phụ đạo học sinh có năng lực tiếp thu bài chậm, thực hành các dạng bài tập chưa đạt yêu cầu. Trường đã tổ chức triển khai kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày chung cho toàn trường.  

5. Dạy học với giáo viên nước ngoài

Chưa có đủ điều kiện để tổ chức dạy học với giáo viên nước ngoài.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy


Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học là nâng cao một bước cơ bản chất lượng học tập cho học sinh, tạo ra một môi trường giáo dục mang tính tương tác cao, học sinh đư​ợc khuyến khích và tạo điều kiện để chủ động tìm kiếm tri thức, sắp xếp hợp lý quá trình tự học tập, tự rèn luyện của bản thân mình.

Khuyến khích Giáo viên cần mạnh dạn, không ngại khó, tự thiết kế và sử dụng bài giảng điện tử của mình sẽ giúp cho giáo viên rèn luyện đ​ược nhiều kỹ năng và phối hợp tốt các phương pháp dạy học tích cực khác. Khi thiết kế bài giảng điện tử cần chuẩn bị trước kịch bản, tư liệu (Video, hình ảnh, bảng đồ, ….), chọn giải pháp cho sử dụng công nghệ, sau đó mới bắt tay vào soạn giảng. Nếu sử dụng MS Powerpoint làm công cụ chính cần lưu ý về Font chữ, màu chữ và hiệu ứng thích hợp (hiệu ứng đơn giản, nhẹ nhàng tránh gây mất tập trung vào nội dung bài giảng).Nội dung bài giảng điện tử cần cô đọng, súc tích, các mô phỏng cần sát chủ đề (trong 1 slide không nên có nhiều hình hay nhiều chữ), những nội dung học sinh ghi bài cần có qui ước (có thể dùng khung hay màu nền) sẽ khắc phục đ​ược việc ghi bài của học sinh.

Không lạm dụng công nghệ nếu chúng không tác động tích cực đến quá trình dạy học và sự phát triển của học sinh. 
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

100% giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học phù hợp nội dung, phù hợp đối tượng. Tiếp tục thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh, đánh giá quá trình: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình; kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học. Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ là việc xem học sinh học được cái gì mà quan trọng hơn là biết học sinh học như thế nào, có biết vận dụng không.

- Các biện pháp.

* Thường xuyên thăm lớp dự giờ học hỏi kinh nghiệm thông qua đồng nghiệp

* Tự ý thức trau dồi đổi mới phương pháp theo khả năng, năng khiếu bản thân phù hợp đối tượng có hiệu quả.

6. Đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn.

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn: tổ chức hội thảo, chuyên đề, thao giảng, bồi dưỡng giáo viên, tham gia trường học trực tuyến, sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, sáng kiến kinh nghiệm,…

- Tổ chức, tham gia hội thảo cụm, trường về công tác chuyên môn,  nâng cao chất lượng học sinh.

- Có kế hoạch tổ chức cho giáo viên đăng ký hội thi giáo viên dạy giỏi, đăng ký thi đua các cấp và  có một sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến kinh nghiệm đ​ược đăng ký với tổ và được thực hiện suốt năm học.

- Tổ nhóm phân công giáo viên chuẩn bị đổi mới chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh.  Không tập trung vào đánh giá giờ học, xếp loại giờ dạy như trước đây mà hướng đến khuyến khích giáo viên tìm ra nguyên nhân tại sao học sinh chưa đạt kết quả như mong muốn và kịp thời có biện pháp khắc phục. Không chỉ tạo cơ hội cho học sinh được tham gia vào quá trình học tập mà còn giúp giáo viên chủ động điều chỉnh mục tiêu, nội dung và thời lượng bài học sao cho sát với thực tế, phù hợp với đối tượng học sinh của lớp mình. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên

- Chỉ tiêu phấn đấu: 100% các giáo viên trong tổ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng lành mạnh. 

- Các biện pháp:

* Mỗi giáo viên tự giác rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị.

* Tham gia đầy đủ có hiệu quả các đợt học tập, quán triệt nghị quyết, tập huấn, họp và các hoạt động nội ngoại khoá do ngành, trường tổ chức,

* Các cấp tổ chức, các cá nhân có liên quan có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc chỉnh đốn những biểu hiện lệch lạc ngay từ đầu thông qua các buổi họp tổ, sinh hoạt nhóm chuyên môn thường kỳ hoặc khi cần thiết.

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế học sinh yếu kém.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên, thường xuyên rèn luyện chuyên môn, phát triển năng lực nghề nghiệp để nâng cao chất lương bộ môn.

- Thường xuyên bám sát học sinh và rèn luyện cho học sinh ý thức tự học, sáng tạo trong cách học để tự mình vươn lên trong học tập nhằm hạn chế học sinh yếu kém. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu.

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

-Thực hiện dạy học theo chủ đề, dự án, tích hợp liên môn. Kích thích tinh thần tự học, sáng tạo của học sinh.

-Lồng ghép các chủ đề giáo dục về kỹ năng sống, ý thức xã hội, tinh thần sống cộng đồng và kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm cho học sinh trong quá trình giảng dạy kiến thức bộ môn.

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi

- Xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng bồi dưỡng và tổ chức thi chọn học sinh giỏi cũng như các hoạt động phong trào.
- Biện pháp.


* Giao trách nhiệm cho giáo viên.


* Giáo viên bộ môn trong tổ có trách nhiệm giúp đỡ 


* Kiểm tra đánh giá thường Xuyên 

c) Về phụ đạo học sinh yếu


* Thực hiện theo quy định, kế hoạch của nhà trường.


* Phụ đạo học sinh yếu, kém. 90% Học sinh có tiến bộ.

- Biện pháp.


* Giáo viên lập kế hoạch phù hợp đối tượng dạy học có chất lượng.


* Giáo viên bộ môn hỗ trợ giúp đỡ thêm khi yêu cầu.


* Cấp quản lý kiểm tra chặt chẽ nội dung, chương trình và các loại hồ sơ liên quan, phê duyệt kế hoạch cụ thể.

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.


* Mỗi giáo viên tự phấn đấu tự học tập và rèn luyện trong suốt năm học.


* Tổ nhóm chuyên môn có nhiệm vụ góp ý thông qua các buổi họp tổ nhóm, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, đánh giá nhận xét góp ý giờ dạy theo quan điểm học hỏi lẫn nhau.


* Đoàn kết nhất trí cao cùng nhau xây dựng tổ đạt kế hoạch theo chỉ tiêu đề ra.

5. Tham gia Hội thi, hoạt động chuyên môn trường, Cụm, ngành.

-Khuyến khích học sinh  tham gia vào các cuộc vận động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống; tham gia các cuộc thi tiếng Anh trên mạng. Tạo cơ hội để học sinh  giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật và năng lực sử dụng tiếng Anh của mình qua cuôc thi cấp trường, nhà trường tuyển chọn các học sinh tiềm năng tham dự cuộc thi cấp quận và thành phố.

- Khuyến khích giáo viên tham gia hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận và thành phố.

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

- Kiềm tra giáo viên 2 lần một năm theo kế hoạch nhà trường.

-Kiểm tra định kỳ và đột xuất để đánh giá chính xác giáo viên trong tổ.

- khuyến khích giáo viên trong tổ thường xuyên dự giờ, thăm lớp trao đổi kinh nghiệm với nhau và dự giờ thao giảng trong quận, cụm để học hỏi và phát triển năng lực chuyên môn. 

7. Hoạt động chuyên môn khác

-Tổ chức bồi dưỡng chuyên đề đã được bồi dưỡng và chia sẻ các nguồn tài liệu chuyên môn đến tất cả các giáo viên trong tổ (chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh có đánh giá và rút kinh nghiệm cụ thể). 

- Tổ chức phân tích, đánh giá kết quả kiểm tra chất lượng bộ môn đối với các khối lớp có học sinh yếu kém để đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn. 

- Tổ chức hội thi hùng biện tiếng Anh cấp trường.

- Tổ chức giao lưu bằng tiếng Anh (1 buổi/tuần)

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt cụm. Động viên, khuyến khích học sinh tham gia cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên mạng. 
- Tổ chức thực hiện các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ tiếng Anh nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh có cơ hội phát huy khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp, tự tin hơn khi tiếp xúc với người bản xứ.

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT: không 

Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường của Tổ (nhóm) Anh văn.

	HIỆU TRƯỞNG
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2017

Tổ trưởng

Lê Trí Dũng


PHỤ LỤC 1

ĐĂNG KÝ THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể.
* 100% giáo viên trong tổ đạt lao động tiên tiến.

* Tổ đạt tổ Lao Động Tiên tiến.

2. Danh hiệu thi đua cá nhân. 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đăng ký

danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Lê Trí Dũng
	TTCM
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	

	2
	Trần Thanh Vũ
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Nguyễn Thị Minh Phượng
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Nguyễn Thị Tuyết My
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Lê Thị Hương Giang
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	STT
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Yến My
	9/2017
	Thao giảng cấp trường

	2
	Lê Thị Hương Giang
	10/2017
	Thao giảng cấp trường

	3
	Trần Thanh Vũ
	3/2018
	Thao giảng cấp trường


PHỤ LỤC 3

LỊCH THỰC HIỆN NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG 

	STT
	Nội dung, hình thức
	Đối tượng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tổ chức KTTT HK1 
	Cả tổ
	(14/8 – 3/12/2017)
	

	2
	Kiểm tra, dự giờ giáo viên
	BGH, TTCM
	(28/8 – 26/11/2017)
	

	3
	Kiễm tra HK1 
	Cả tổ
	(11 – 17/12/2017)
	

	4
	Tổ chức KTTT HK1
	Cả tổ
	(7/1 – 16/4/2018)
	

	5
	Kiểm tra, dự giờ giáo viên
	BGH, TTCM
	(8/1-25/3/2018)
	

	6
	Kiễm tra HK2
	Cả tổ
	(16-22/4/2018)
	


KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	THÁNG
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	PHỤ TRÁCH

	8/2017
	- Chuẩn bị các điều kiện, kế hoạch của tổ chuyên môn cho năm học mới

- Ổn định dạy và học

- Dạy và học theo PPCT

- Học sinh khối 9, 11, 12 bắt đầu chương trình tuần thứ 1 (10/7/2016)

- Học sinh khối 6, 7, 8, 10 bắt đầu chương trình tuần thứ 1 (01/8/2016)

- Chuẩn bị lễ khai giảng

- Lên kế hoạch, phân công bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, 12 

- Thảo luận  dự thảo kế hoạch chuyên môn của tổ
	GV toàn tổ

GV được phân công

GV được phân công

Cô Phượng, Giang, My

	9/ 2017
	- Khai giảng năm học mới

- Dạy và học theo PPCT

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9

- Thực hiện kế hoạch cá nhân.

- Sinh hoạt chuyên môn, phân công giáo viên thao giảng trong từng tháng. Thảo luận chương trình sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Dự giờ thăm lớp. 

- Thảo luận chuyên môn: “Thực hiện chọn lọc  dạy và học tiếng Anh trong giai đoạn hậu phương pháp.” (Eclecticism and Language learning)
	GV toàn tổ

GV được phân công

Tổ trưởng

Gv toàn tổ

TT, BGH

Gv toàn tổ



	10/ 2017
	- Dạy và học theo PPCT

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, 12

- Dự giờ, thao giảng.  

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách giáo viên.
	GV toàn tổ

TT, BGH

	11/ 2017
	- Dạy và học theo PPCT

- Dự giờ, thao giảng 

 -Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kiểm tra hồ sơ  giáo viên trong tổ.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, 12

- Thảo luận chuyên môn: “Những chiến thuật giảng dạy hiệu quả: Chìa khóa của thành công .” (Effective Teaching Strategies: A Recipe For Success)
	GV toàn tổ

TT, BGH

	12/ 2017
	- Dạy và học theo PPCT

- Dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm 

- Ra đề thi, đề cương ôn tập, tổ chức ôn tập thi HKI

-Coi thi, chấm thi HKI

- Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, 12
	GV toàn tổ

GV được phân công

	1. 2018
	-Sơ kết  HKI, bình xét  thi đua HKI

-Thực hiện chương trình HKII

- Thảo luận chuyên môn: “Làm thế nào để quản lý thời gian trên lớp hiệu quả và có tác dụng .” (Classroom time management: how to make it both efficient and effective)
	GV toàn tổ



	2/ 2018
	- Dạy và học theo PPCT

- Dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm, 

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG 
	GV toàn tổ

GV được phân công

	3/ 2018
	-Dạy và học theo PPCT

-Kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3

-Dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm

-Chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-Kiểm tra toàn diện hồ sơ tổ viên 

- Thi học sinh giỏi khối 9, 12

- Thảo luận chuyên môn: “Làm thế nào để giúp học sinh phát triển thành một người học kiên trì, bền bỉ và tự tin .” (How to Help Your Students Develop into Persistent and Confident Learners)
	GV toàn tổ

TT, BGH

	4/ 2018
	-Dạy và học theo PPCT

- Ra đề thi, đề cương ôn tập học kì II

-Tổ chức ôn tập chuẩn bị thi HKII
	GV toàn tổ



	5/ 2018
	- Dạy và học theo PPCT

- Coi thi, chấm thi HKII

- Hoàn chỉnh điểm HKII

- Vào sổ điểm, học bạ

- Tổng kết năm học 2017-2018
	GV toàn tổ



	6/ 2018
	-Tham gia các lớp học tập bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ do cấp trên tổ chức. 

-Tham gia dạy hè theo sự phân công
	GV toàn tổ


DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

KHỐI 6

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Luyện kỹ năng giao tiếp chào hỏi trong tiếng anh
	GV dạy khối 6
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(28/8->2/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng: Articles, Pronouns, Possesive
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(4/9->9/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(11/9->16/9)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với how many…?
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(18/9->23/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(25/9->30/9)
	Nâng cao kỹ năng hỏi giờ trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(2/10->7/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(9/10->14/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10
(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết đoạn văn về thói quen trong ngày
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	Văn
	

	11
(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5


	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12
(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng preposition of position
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13
(6/11->11/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adjectives
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14
(13/11->18/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15
(20/11->25/11)
	Nâng cao kĩ năng sử dụng indefinite articles: a/an
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16
(27/11->2/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17
(4/12->9/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	18
(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	19
(18/12->23/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kĩ năng sử dụng adjectives miêu tả về người
	GV dạy khối 6
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với would like, polite requests
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(22/1->27/1)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng quantifiers
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(5/2->10/2)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng partitives
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(5/3->10/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adverbs of frequency
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(12/3->17/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì tương lai: be going to
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện tập kỹ năng viết câu với Let’s, What about…?, Why don’t we…?
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng viết câu Comparision
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(23/4->27/4)
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	GDCD
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

KHỐI 7

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Nâng cao kỹ năng viết câu comparisons
	GV dạy khối 7
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


	3

(28/8->2/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì tương lai: will
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(4/9->9/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng ordinal numbers
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(18/9->23/9)
	Nâng cao kỹ năng viết câu Exclamations
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(2/10->7/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng prepositions of position
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(9/10->14/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh review
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(6/11->11/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(13/11->18/11)
	Luyện kỹ năng viết thư
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	Văn
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện kỹ năng viết câu với How far…?, how much…?
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17

(4/12->9/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng nói
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	19

(18/12->23/12)
	Nâng cao kỹ năng viết
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì quá khứ đơn
	GV dạy khối 7
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu: Why…?, because
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(22/1->27/1)
	Phòng tránh bệnh cúm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	Y học
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(5/2->10/2)
	Luyện kỹ năng viết câu responses with too, so, either, neither
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(5/3->10/3)
	Luyện kỹ năng viết câu với ought to
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(12/3->17/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu dạng sentence transformation
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(19/3->24/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện kỹ năng viết câu like/ prefer
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện kỹ năng viết câu với should
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(23/4->27/4)
	Luyện tập viết câu với like/ dislike
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

KHỐI 8

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh
	GV dạy khối 8
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện viết câu với enough, too
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(28/8->2/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(4/9->9/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adverb of place
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(18/9->23/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng reflexive pronoun
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(2/10->7/10)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với used to
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(9/10->14/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết câu reported speech
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(6/11->11/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(13/11->18/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại hoàn thành
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện kỹ năng viết câu với as…as, the same as, different from
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17

(4/12->9/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng nói
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	19

(18/12->23/12)
	Nâng cao kỹ năng viết
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kỹ năng viết câu yêu cầu đề nghị với will
	GV dạy khối 8
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu bị động passive form
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(22/1->27/1)
	Nâng cao sử dụng kỹ năng viết câu với would you mind…?
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(5/2->10/2)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì quá khứ tiếp diễn
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(5/3->10/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng compound word
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(12/3->17/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với indirect questions
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(2/4->7/4)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh (review)
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(16/4->21/4)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với passive form (review)
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(23/4->27/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện kỹ năng nói
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ 

KHỐI 9
Học kỳ 1

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Luyện kỹ năng giao tiếp chào hỏi trong tiếng anh
	GV dạy khối 9
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(21/8->26/8)
	Ôn lại các thì trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(28/8->2/9)
	Ôn lại thì và một số cấu trúc liên quan đến thì
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(4/9->9/9)
	Ôn tập về word form
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(18/9->23/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kĩ năng đưa ra lời yêu cầu    và lời đề nghị trong tiếng Anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(2/10->7/10)
	Luyện tập kĩ năng thể hiện ý kiển, quan điểm bằng tiếng Anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(9/10->14/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết đoạn văn về thói quen trong ngày
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	Văn
	

	11

(23/10->28/10)
	Ôn tập kĩ năng viết câu 


	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng preposition of position
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(6/11->11/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adjectives
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(13/11->18/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm 
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kĩ năng làm bài với gerund, bare infinitive và to infinitive
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện tập kĩ năng làm bài trắc nghiệm 
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	17

(4/12->9/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs trong tiếng anh
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	19

(18/12->23/12)
	Luyện tập kĩ năng làm bài thi
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


Học kỳ 2
	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Nội dung

công việc
	Môn học liên quan (Chủ đề liên môn)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Thuyết trình về các vấn đề ô nhiễm
	GV dạy khối 6
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm với câu điều kiện
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với would like, polite requests
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	5

(22/1->27/1)
	Luyện kĩ năng giao tiếp đưa ra yêu cầu và trả lời yêu cầu
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	7

(5/2->10/2)
	Luyện tập kĩ năng sử dụng các từ nối câu : so, therefore, because, however
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	9

(5/3->10/3)
	Luyện tập kĩ năng viết câu
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	10

(12/3->17/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu sử dụng đại từ quan hệ: who, whom, which
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện kĩ năng viết câu với mệnh đề quan hệ
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng speaking : weather forecast
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	

	16

(23/4->27/4)
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	GDCD
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm  bài thi
	
	Soạn và dạy chuyên đề
	
	


NỘI DUNG: BUỔI 2

NĂM HỌC 2017 - 2018

KHỐI 6

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Luyện kỹ năng giao tiếp chào hỏi trong tiếng anh
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	

	3

(28/8->2/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng: Articles, Pronouns, Possesive
	

	4

(4/9->9/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	

	5

(11/9->16/9)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với how many…?
	

	6

(18/9->23/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	

	7

(25/9->30/9)
	Nâng cao kỹ năng hỏi giờ trong tiếng anh
	

	8

(2/10->7/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	

	9

(9/10->14/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết đoạn văn về thói quen trong ngày
	

	11

(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5


	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng preposition of position
	

	13

(6/11->11/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adjectives
	

	14

(13/11->18/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	

	15

(20/11->25/11)
	Nâng cao kĩ năng sử dụng indefinite articles: a/an
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	

	17

(4/12->9/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs trong tiếng anh
	

	19

(18/12->23/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kĩ năng sử dụng adjectives miêu tả về người
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với would like, polite requests
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	

	5

(22/1->27/1)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng quantifiers
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	

	7

(5/2->10/2)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng partitives
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	

	9

(5/3->10/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adverbs of frequency
	

	10

(12/3->17/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì tương lai: be going to
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện tập kỹ năng viết câu với Let’s, What about…?, Why don’t we…?
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng viết câu Comparision
	

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	

	16

(23/4->27/4)
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	


KHỐI 7

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tiết buổi 2 ( 3 tiết)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Nâng cao kỹ năng viết câu comparisons
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	

	3

(28/8->2/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì tương lai: will
	

	4

(4/9->9/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng ordinal numbers
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	

	6

(18/9->23/9)
	Nâng cao kỹ năng viết câu Exclamations
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	

	8

(2/10->7/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng prepositions of position
	

	9

(9/10->14/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh review
	

	11

(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs
	

	13

(6/11->11/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	

	14

(13/11->18/11)
	Luyện kỹ năng viết thư
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện kỹ năng viết câu với How far…?, how much…?
	

	17

(4/12->9/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng nói
	

	19

(18/12->23/12)
	Nâng cao kỹ năng viết
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì quá khứ đơn
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu: Why…?, because
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	

	5

(22/1->27/1)
	Phòng tránh bệnh cúm
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	

	7

(5/2->10/2)
	Luyện kỹ năng viết câu responses with too, so, either, neither
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	

	9

(5/3->10/3)
	Luyện kỹ năng viết câu với ought to
	

	10

(12/3->17/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu dạng sentence transformation
	

	11

(19/3->24/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện kỹ năng viết câu like/ prefer
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện kỹ năng viết câu với should
	

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	

	16

(23/4->27/4)
	Luyện tập viết câu với like/ dislike
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	


KHỐI 8

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh
	

	2

(21/8->26/8)
	Luyện viết câu với enough, too
	

	3

(28/8->2/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U1
	

	4

(4/9->9/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adverb of place
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U2
	

	6

(18/9->23/9)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng reflexive pronoun
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U3
	

	8

(2/10->7/10)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với used to
	

	9

(9/10->14/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U4
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết câu reported speech
	

	11

(23/10->28/10)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U5
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs
	

	13

(6/11->11/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U6
	

	14

(13/11->18/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại hoàn thành
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U7
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện kỹ năng viết câu với as…as, the same as, different from
	

	17

(4/12->9/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U8
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng nói
	

	19

(18/12->23/12)
	Nâng cao kỹ năng viết
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Nâng cao kỹ năng viết câu yêu cầu đề nghị với will
	

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U9
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu bị động passive form
	

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U10
	

	5

(22/1->27/1)
	Nâng cao sử dụng kỹ năng viết câu với would you mind…?
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U11
	

	7

(5/2->10/2)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì quá khứ tiếp diễn
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U12
	

	9

(5/3->10/3)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng compound word
	

	10

(12/3->17/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U13
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với indirect questions
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U14
	

	13

(2/4->7/4)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì trong tiếng anh (review)
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U15
	

	15

(16/4->21/4)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với passive form (review)
	

	16

(23/4->27/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm U16
	

	17

(29/4->5/5)
	Luyện kỹ năng nói
	


KHỐI 9

Học kỳ 1

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(14/8->19/8)
	Luyện kỹ năng giao tiếp chào hỏi trong tiếng anh
	

	2

(21/8->26/8)
	Ôn lại các thì trong tiếng anh
	

	3

(28/8->2/9)
	Ôn lại thì và một số cấu trúc liên quan đến thì
	

	4

(4/9->9/9)
	Ôn tập về word form
	

	5

(11/9->16/9)
	Luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm
	

	6

(18/9->23/9)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	7

(25/9->30/9)
	Luyện tập kĩ năng đưa ra lời yêu cầu và lời đề nghị trong tiếng Anh
	

	8

(2/10->7/10)
	Luyện tập kĩ năng thể hiện ý kiển, quan điểm bằng tiếng Anh
	

	9

(9/10->14/10)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại đơn trong tiếng anh
	

	10

(16/10->21/10)
	Nâng cao kỹ năng viết đoạn văn về thói quen trong ngày
	

	11

(23/10->28/10)
	Ôn tập kĩ năng viết câu 
	

	12

(30/10->4/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng preposition of position
	

	13

(6/11->11/11)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng adjectives
	

	14

(13/11->18/11)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	15

(20/11->25/11)
	Luyện tập kĩ năng làm bài với gerund, bare infinitive và to infinitive
	

	16

(27/11->2/12)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	17

(4/12->9/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anh
	

	18

(11/12->16/12)
	Nâng cao kỹ năng sử dụng modal verbs trong tiếng anh
	

	19

(18/12->23/12)
	Luyện tập kĩ năng làm bài thi
	


Học kỳ 2

	Thời gian
	Tiết buổi 2 (3 buổi)
	Ghi chú

	1

(25/12->30/12)
	Thuyết trình về các vấn đề ô nhiễm
	Học sinh thuyết trình theo nhóm

	2

(2/1->6/1)
	Luyện tập kỹ năng làm với câu điều kiện
	

	3

(8/1->13/1)
	Nâng cao kỹ năng viết câu với would like, polite requests
	Role play

	4

(15/1->20/1)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	5

(22/1->27/1)
	Luyện kĩ năng giao tiếp đưa ra yêu cầu và trả lời yêu cầu
	

	6

(29/1->3/2)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	7

(5/2->10/2)
	Luyện tập kĩ năng sử dụng các từ nối câu : so, therefore, because, however
	

	8

(26/2->3/3)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	9

(5/3->10/3)
	Luyện tập kĩ năng viết câu
	

	10

(12/3->17/3)
	uyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	11

(19/3->24/3)
	Nâng cao kỹ năng viết câu sử dụng đại từ quan hệ: who, whom, which
	

	12

(26/3->31/3)
	Luyện kĩ năng viết câu với mệnh đề quan hệ
	

	13

(2/4->7/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	14

(9/4->14/4)
	Luyện tập kỹ năng speaking : weather forecast
	Thuyết trình

	15

(16/4->21/4)
	Luyện tập kỹ năng làm bài trắc nghiệm
	

	16

(23/4->27/4)
	Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
	Địa lí

	17

(29/4->5/5)
	Luyện tập kỹ năng làm thi
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Học kỳ 1
	Tuần
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(14/8->19/8)
	Introduce the subject
Unit 1: A1- 4

A5 – 7
	
	
	3 tiết
	

	2

(21/8->26/8)
	B1+B2+B3+B4

C1+C2

C3+C4
	
	
	3 tiết
	

	3

(28/8->2/9)
	Unit 2: At school: A1+A2

B1+B2

B3+B4+B5
	
	
	3 tiết
	

	4

(4/9->9/9)
	C1

C2+C3

Unit 3: At home: A1+A2
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 1,2

	5

(11/9->16/9)
	A3+A4+A5

B1+B2

B3+B4+B5
	
	
	3 tiết
	

	6

(18/9->23/9)
	C1+C2

Grammar practice

One-period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 1 - 3

	7

(25/9->30/9)
	Unit 4: Big or small: A1+A2

A3+A4

B1+B2+B3
	
	
	3 tiết
	

	8

(2/10->7/10)
	B4+B5

C1+C2+C3

C4+C5+C6+C7
	
	
	3 tiết
	

	9

(9/10->14/10)
	Unit 5: Things I do: A1+A2

A3+A4

A5+A6
	
	
	3 tiết
	

	10

(16/10->21/10)
	B1+B2+B3

C1

C2+C3
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 4,5

	11

(23/10->28/10)
	Grammar practice

Unit 6: Places: A1+A2+A3

A4+A5
	
	
	3 tiết
	

	12

(30/10->4/11)
	B1+B2

B3+B4

C1+C2
	
	
	3 tiết
	

	13

(6/11->11/11)
	C3+C4+C5

One-period test

Unit 7: Your house: A1+A2
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 4 - 6

	14

(13/11->18/11)
	A3+A4+A5

B1+B2+B3

C1+C2
	
	
	3 tiết
	

	15

(20/11->25/11)
	C3+C4

Unit 8: Out and about: A1+A2+A3

A4+A5+A6
	
	
	3 tiết
	

	16

(27/11->2/12)
	B1+B2

C1+C2+C3+C4

Grammar practice
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 7, 8

	17

(4/12->9/12)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	18

(11/12->16/12)
	Review
Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	19

(18/12->23/12)
	Review
First – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKI Unit 1 – 8


Học kỳ 2

	Tuần
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(25/12->30/12)
	Unit 9: The body: A1+A2
A3+A4+A5
B1
B2+3+4+5
	
	
	4 tiết
	

	2

(2/1->6/1)
	Unit 10: Staying heathy: A1+2+3+4

A5+A6 B1+B2+B3
	
	
	3 tiết
	

	3

(8/1->13/1)
	B4+B5

C1+C2

C3+C4
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 9, 10

	4

(15/1->20/1)
	Unit 11: What do you eat? A1

A2+A3 + A4

B1
	
	
	3 tiết
	

	5

(22/1->27/1)
	B2+B3+B4

B5

Grammar practice

One-period test
	
	
	4 tiết
	KT 45’ Unit 9 – 11

	6

(29/1->3/2)
	Unit 12: Sports and pastimes: A1,2,3

A4+A5

B1+B2+B3
	
	
	3 tiết
	

	7

(5/2->10/2)
	B4+B5

C1+C2+C3+C4

C5+C6
	
	
	3 tiết
	

	8

(26/2->3/3)
	Unit 13: A1+A2+A3

A4+A5

B1+B2
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 12, 13

	9

(5/3->10/3)
	Unit 14: Making plans: A1+A2+A3

A4+A5

B1+B2+B3+B4
	
	
	3 tiết
	

	10

(12/3->17/3)
	B5+B6

C1+C2+C3

Grammar practice
	
	
	3 tiết
	

	11

(19/3->24/3)
	Exercises

One-period test

Unit 15: Countries: A1+A2+A3
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 12 – 14

	12

(26/3->31/3)
	A4+A5+A6

B1+2

B3+B4
	
	
	3 tiết
	

	13

(2/4->7/4)
	C1+C2

C3

Unit 16: A1+A2
	
	
	3 tiết
	

	14

(9/4->14/4)
	A3+A4+A5

B1+B2+B3

B4+B5+B6
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 15,16

	15

(16/4->21/4)
	Grammar practice
Review

review
	
	
	3 tiết
	

	16

(23/4->27/4)
	Review
Review

review
	
	
	3 tiết
	

	17

(29/4->5/5)
	Review
Second – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKII Unit 9 - 16
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NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 7

Học kỳ 1

	Tuần
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(14/8->19/8)
	Review, test

Unit 1: Back to school: A1+A3+4+5

A2
	
	
	3 tiết
	

	2

(21/8->26/8)
	B1+B2+B3

B4+B5+B6

Unit 2: A1+A2+A3
	
	
	3 tiết
	

	3

(28/8->2/9)
	A4+A5

A6

B1+B2+B3
	
	
	3 tiết
	

	4

(4/9->9/9)
	B4+B5

B6+B7

Unit 3: At home: A1
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 1, 2

	5

(11/9->16/9)
	A2+A3

B1+B3

B2+B4
	
	
	3 tiết
	

	6

(18/9->23/9)
	B5+B6

Language focus 1

Review
	
	
	3 tiết
	

	7

(25/9->30/9)
	One-period test

Unit 4: At school: A1+A2

A3+A4+A5
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 1 – 3

	8

(2/10->7/10)
	A6+A7

B1+B2

B3+B4
	
	
	3 tiết
	

	9

(9/10->14/10)
	Unit 5: Work and play: A1

A2+A3

A4+5+6+7
	
	
	3 tiết
	

	10

(16/10->21/10)
	B1+B2

B3+B4

Unit 6: After school: A1
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 4, 5

	11

(23/10->28/10)
	A2

A3+A4

B1+2

B3+B4
	
	
	4 tiết
	

	12

(30/10->4/11)
	Language focus 2

One-period test

Unit 7: the world of work: A1
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 4 – 6

	13

(6/11->11/11)
	A2+A3

A4

B1

B2+3+4
	
	
	4 tiết
	

	14

(13/11->18/11)
	Unit 8: Places: A1

A2+3

A4+5
	
	
	3 tiết
	

	15

(20/11->25/11)
	B1

B2+3

B4+5
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 7,8

	16

(27/11->2/12)
	Review
Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	17

(4/12->9/12)
	Review
Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	18

(11/12->16/12)
	Review
Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	19

(18/12->23/12)
	Review
First – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKI Unit 1 – 8


Học kỳ 2

	Thời gian
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(25/12->30/12)
	Unit 9: At home and away: A1

A2

A3+4
	
	
	3 tiết
	

	2

(2/1->6/1)
	B1+2

B3+4

Language focus 3
	
	
	3 tiết
	

	3

(8/1->13/1)
	Unit 10: Health and hygiene: A1

A2+A3

A4+remember
	
	
	3 tiết
	

	4

(15/1->20/1)
	B1

B2+B3

B4+5+6
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 9, 10

	5

(22/1->27/1)
	Unit 11: Keep fit, stay healthy: A1

A2+A3

B1
	
	
	3 tiết
	

	6

(29/1->3/2)
	B2+3

B4+B5

One-period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 9 - 11

	7

(5/2->10/2)
	Unit 12: Let’s eat: A1+A2

A3+A4

B1
	
	
	3 tiết
	

	8

(26/2->3/3)
	B2+B3

B4+B5

Language focus 4
	
	
	3 tiết
	

	9

(5/3->10/3)
	Unit 13: Activities: A1+A2

A3+A4

A5+remember
	
	
	3 tiết
	

	10

(12/3->17/3)
	B1+2

B3+4

Unit 14: Free time fun: A1+A2
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 12, 13

	11

(19/3->24/3)
	A3+4 

B1+B2 

B3+B4
	
	
	3 tiết
	

	12

(26/3->31/3)
	One-period test

Unit 15: Going out: A1

A2+A3
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 12 – 14

	13

(2/4->7/4)
	B1+2

B3+4

Unit 16: People and places: A1
	
	
	3 tiết
	

	14

(9/4->14/4)
	A2+A3

A4+remember

B1+B2
	
	
	3 tiết
	

	15

(16/4->21/4)
	B3+B4

B5+remember

Language focus 5
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 15,16

	16

(23/4->27/4)
	Review
Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	17

(29/4->5/5)
	Review
Second – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKII Unit 9 – 16


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 8

Học kỳ 1

	Tuần
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(14/8->19/8)
	Review, test

Unit 1: getting started + listen and read

Speak + Listen
	
	
	3 tiết
	

	2

(21/8->26/8)
	Read

Write

Language focus
	
	
	3 tiết
	

	3

(28/8->2/9)
	Unit 2: getting started + listen and read

Speak + Listen

Read
	
	
	3 tiết
	

	4

(4/9->9/9)
	Write

Language focus

Unit 3: getting started + listen and read
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 1, 2

	5

(11/9->16/9)
	Speak + Listen

Read

Write
	
	
	3 tiết
	

	6

(18/9->23/9)
	Language focus

One-period test

Unit 4: getting started + listen and read
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 1 – 3

	7

(25/9->30/9)
	Speak + Listen

Read

Write
	
	
	3 tiết
	

	8

(2/10->7/10)
	Language focus

Unit 5: getting started + listen and read

Speak + Listen
	
	
	3 tiết
	

	9

(9/10->14/10)
	Read

Write

Language focus
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 4, 5

	10

(16/10->21/10)
	Unit 6: getting started + listen and read

Speak + Listen

Read
	
	
	3 tiết
	

	11

(23/10->28/10)
	Write

Language focus

One-period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 4 – 6

	12

(30/10->4/11)
	Unit 7: getting started + listen and read

Speak + Listen

Read
	
	
	3 tiết
	

	13

(6/11->11/11)
	Write

Language focus

Unit 8: getting started + listen and read

Speak + Listen
	
	
	4 tiết
	

	14

(13/11->18/11)
	Read
Write

Language focus
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 7,8

	15

(20/11->25/11)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	16

(27/11->2/12)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	17

(4/12->9/12)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	18

(11/12->16/12)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	19

(18/12->23/12)
	Review

First – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKI Unit 1 – 8


Học kỳ 2

	Thời gian
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(25/12->30/12)
	Unit 9: getting started + listen and read

Speak + Listen
Read
	
	
	3 tiết
	

	2

(2/1->6/1)
	Write

Language focus
Unit 10: getting started + listen and read
	
	
	3 tiết
	

	3

(8/1->13/1)
	Speak + Listen

Read

Write
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 9, 10

	4

(15/1->20/1)
	Language focus

Unit 11: getting started + listen and read
Speak + Listen
	
	
	3 tiết
	

	5

(22/1->27/1)
	Read

Write
Language focus
	
	
	3 tiết
	

	6

(29/1->3/2)
	One-period test

Unit 12: getting started + listen and read

Speak + Listen
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 9 - 11

	7

(5/2->10/2)
	Read

Write

Language focus
	
	
	3 tiết
	

	8

(26/2->3/3)
	Unit 13: getting started + listen and read

Speak + Listen
Read
	
	
	3 tiết
	

	9

(5/3->10/3)
	Write

Language focus
Unit 14: getting started + listen and read
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 12, 13

	10

(12/3->17/3)
	Speak + Listen

Read
Write
	
	
	3 tiết
	

	11

(19/3->24/3)
	Language focus

One-period test
Unit 15: getting started + listen and read
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 12 – 14

	12

(26/3->31/3)
	Speak + Listen

Read

Write
	
	
	3 tiết
	

	13

(2/4->7/4)
	Language focus

Unit 16: getting started + listen and read
Speak + Listen
	
	
	3 tiết
	

	14

(9/4->14/4)
	Read

Write
Language focus
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 15,16

	15

(16/4->21/4)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	16

(23/4->27/4)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	17

29/4->5/5)
	Review

Second – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKII Unit 9 – 16


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

NỘI DUNG: dạy học, giảm tải, kiểm tra, đánh giá

NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 9
Học kỳ 1

	Tuần
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(14/8->19/8)
	Revision 

Unit 1: a visit from a penpal 

Getting started + listen and read

Speaking
	
	
	3 tiết
	

	2

(21/8->26/8)
	Listen 

Reading 

Writing 
	
	
	3 tiết
	

	3

(28/8->2/9)
	Language focus 

Unit 2 : Clothing 

Getting stared + listen and read 

Speaking 
	
	
	3 tiết
	

	4

(4/9->9/9)
	Listening 

Reading

Writing   
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 1,2

	5

(11/9->16/9)
	Language focus 

Revision unit 1&2
	
	
	3 tiết
	

	6

(18/9->23/9)
	Extra exercise 

One-period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 1 – 3

	7

(25/9->30/9)
	Unit 3: The countryside 

Getting started+ listen and read

Speaking 
	
	
	3 tiết
	

	8

(2/10->7/10)
	Listening 

Reading 

Writing 
	
	
	3 tiết
	

	9

(9/10->14/10)
	Language focus 

Unit 4 : Learning a foreign language 

Getting started + listen and read

Speaking 
	
	
	3 tiết
	

	10

(16/10->21/10)
	Listening 

Reading 

Writing 
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 3,4

	11

(23/10->28/10)
	Language focus 

Revision unit 3&4

One-period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 3+4

	12

(30/10->4/11)
	Unit 5 : The media 

Getting started + listen and read 

Speaking 

Listening 
	
	
	3 tiết
	

	13

(6/11->11/11)
	Writing 

Language focus 

Revision unit 3,4 & 5
	
	
	3 tiết
	

	14

(13/11->18/11)
	One period test

Revision some grammar point of unit 1 

Extra exercise 
	
	
	3 tiết
	45’ test unit 3,4,5

	15

(20/11->25/11)
	Revision some grammar point of unit 2 

Extra exercise
	
	
	3 tiết
	

	16

(27/11->2/12)
	Revision some grammar point of unit 3 

Extra exercise
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 7, 8

	17

(4/12->9/12)
	Revision some grammar point of unit 4

Extra exercise
	
	
	3 tiết
	

	18

(11/12->16/12)
	Revision some grammar point of unit 5 

Extra exercise
	
	
	3 tiết
	

	19

(18/12->23/12)
	Review

First – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKI Unit 1 – 5


Học kỳ 2

	Thời gian
	BÀI DẠY

(Nội dung kiến thức, kỹ năng)
	Nội dung tài liệu bổ trợ dạy học

(nếu có)
	Nội dung giảm tải
	Thời lượng dạy học
	Nội dung kiểm tra

	1

(25/12->30/12)
	Unit 6 : The environment 

Getting started + listening and read 

Speaking 

Listening 
	
	
	4 tiết
	


	2

(2/1->6/1)
	Reading 

Writing 

Language focus
	
	
	3 tiết
	

	3

(8/1->13/1)
	Unit 7: Saving energy 

Getting started + listen and read 

Listening  
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 6

	4

(15/1->20/1)
	Speaking 

Reading 

Writing 
	
	
	3 tiết
	

	5

(22/1->27/1)
	Language focus

Revision unit 6,7 

One period test 
	
	
	4 tiết
	KT 45’ Unit 9 – 11

	6

(29/1->3/2)
	Unit 8: Celebrations

Getting started + listen and read 

Listening 

Speaking 
	
	
	3 tiết
	

	7

(5/2->10/2)
	 Reading 

Writing 

Language focus
	
	
	3 tiết
	

	8

(26/2->3/3)
	Unit 9 : Natural disaster 

Getting started + listen and read 

Listening 

Speaking 
	
	
	3 tiết
	KT 15’ Unit 12, 13

	9

(5/3->10/3)
	Reading 

Writing 

Language focus
	
	
	3 tiết
	

	10

(12/3->17/3)
	Revision unit 8,9 

One period test 
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 8,9

	11

(19/3->24/3)
	Unit 10 : Life on other planets 

Getting started+ Listen and read 

Listening 

Speaking 
	
	
	3 tiết
	

	12

(26/3->31/3)
	Reading 

Writing 

Language focus 
	
	
	3 tiết
	

	13

(2/4->7/4)
	Revision unit 8,9,10 

Extra exercise 

One period test
	
	
	3 tiết
	KT 45’ Unit 8,9,10

	14

(9/4->14/4)
	Revision from unit 6-10
	
	
	3 tiết
	

	15

(16/4->21/4)
	Grammar practice

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	16

(23/4->27/4)
	Review

Review

Review
	
	
	3 tiết
	

	17

(29/4->5/5)
	Review

Second – term test

Test correction
	
	
	3 tiết
	KT HKII Unit 9 – 16


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 6 – NĂM HỌC 2017 – 2018 (sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học)
	Tuần
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1 đến 8
	Unit 1: Greetings

Unit 2: At school

Unit 3: At home

Unit 4: Big or small?
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	9 đến 15
	Unit 5: Things I do

Unit 6: Places

Unit 7: Your house

Unit 8: Out and about
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	1 đến 6
	Unit 9: The body

Unit 10: Staying healthy

Unit 11: What do you eat?
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	HKII

	7 đến 15
	Unit 12: Sports and pastimes

Unit 13: Activities and the seasons

Unit 14: Making plans

Unit 15: Countries

Unit 16: Man and the environment
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 7 – NĂM HỌC 2017 – 2018 (sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học)

	Tuần
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1 đến 8
	Unit 1: Back to school
Unit 2: Personal information
Unit 3: At home
Unit 4: At school
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	9 đến 15
	Unit 5: Work and play
Unit 6: After school
Unit 7: The world of work
Unit 8: Places
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	1 đến 6
	Unit 9: At home and away
Unit 10: Health and hygiene
Unit 11: Keep fit, stay healthy
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	HKII

	7 đến 15
	Unit 12: Let’s eat
Unit 13: Activities
Unit 14: Freetime fun
Unit 15: Going out
Unit 16: People and places
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 8 – NĂM HỌC 2017 – 2018 (sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học)

	Tuần
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1 đến 8
	Unit 1: My friends

Unit 2: Making arrangements

Unit 3: At home

Unit 4: Our past
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	9 đến 15
	Unit 5: Study habits
Unit 6: The young pioneers club
Unit 7: My neighborhood
Unit 8: Country life and city life
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	1 đến 6
	Unit 9: A first – aid course
Unit 10: recycling
Unit 11: Travelling around VN
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	HKII

	7 đến 15
	Unit 12: A vacation abroad
Unit 13: Festivals
Unit 14: Wonders of the world
Unit 15: Computers
Unit 16: Inventions
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG MÔN TIẾNG ANH KHỐI 9– NĂM HỌC 2017 – 2018 (sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học)

	Tuần
	Tên bài dạy
	Đồ dùng dạy học
	Ghi chú

	1 đến 8
	Unit 1: a visit form a pen pal 

Unit 2: clothing 

Unit 3: A trip to the countryside 
	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	

	9 đến 15
	Unit 4: Learning a foreign language 

Unit 5: Media 


	Máy cassette & giáo án điện tử power point

Bài tập bổ trợ 
	

	1 đến 7
	Unit 6: the environment 

Unit 7: Saving energy

Unit 8: Celebrations 


	Máy cassette & giáo án điện tử power point


	HKII



	7-16
	Unit 9: Natural disasters

Unit 10: Life in the other planet


	Máy cassette & giáo án điện tử power point
	


	HIỆU TRƯỞNG
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng …. năm 2017

Tổ trưởng

Lê Trí Dũng
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